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Câu 1 trang 108 Vở bài tập Khoa học 5 

Chọn các chú thích cho trước trong khung để điền vào chỗ …. dưới mỗi hình cho phù 
hợp. 

môi trường đô thị; môi trường làng quê; môi trường nước; môi trường rừng 
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Trả lời: 

 

Câu 2 trang 109 Vở bài tập Khoa học 5 

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ …. trong đoạn văn sau 
cho phù hợp. 

khí hậu; tự nhiên; nhân tạo; nước; không khí; sinh vật; Trái Đất 
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Môi trường là tất cả những gì trên …… Trong đó có những thành phần …… như địa 
hình, ……, …… (thực vật, động vật, con người) ……, …… v.v và những thành phần 
do con người tạo ra (……) như làng mạc, thành phố, ruộng đồng, công trường, nhà 
máy v.v. 

Trả lời: 

Môi trường là tất cả những gì trên Trái Đất. Trong đó có những thành phần tự nhiên 
như địa hình, khí hậu, sinh vật (thực vật, động vật, con người) nước, không khí v.v và 
những thành phần do con người tạo ra (nhân tạo) như làng mạc, thành phố, ruộng 
đồng, công trường, nhà máy v.v. 

Câu 3 trang 110 Vở bài tập Khoa học 5 

Liệt kê một số thành phần của môi trường nơi bạn sống. 

Trả lời: 

Một số thành phần của môi trường nơi em sống, chẳng hạn như đất, nước, không 
khí, sinh vật, nhà cửa, đồng ruộng, nhà máy,… 


